35. KỸ THUẬT TRỒNG HỒNG XIÊM

35.1. CHUẨN BỊ ĐẤT TRỒNG

Vùng gò đồi đào hố sâu 60 cm, rộng 60 cm, có điều kiện đào sâu 80 cm rộng mỗi bề 1m càng tốt. Nếu được cày sới toàn bộ diện tích định trồng hồng xiêm rồi mới đào hố để cho đất tơi xốp và thoáng thì càng tốt, ở đất thấp cần lên liếp, liếp rộng khoảng 6-8 m, trồng thành hàng đơn trên mô cao khoảng 40 cm, đào lỗ nhỏ đường kính 40 cm ở giữa mặt mô để đặt cây con. 

35.2. MẬT ĐỘ, KHOẢNG CÁCH TRỒNG HỒNG XIÊM

Tùy giống và điều kiện đất đai để bố trí khoảng cách thích hợp. Giống hồng xiêm Thanh Hà phải trồng thưa hơn hồng xiêm Xuân Đỉnh vì tán dày, cây cao và tán rộng. 

Nơi đất xấu nên trồng dày hơn đất tốt, khoảng cách giữa các hàng 7-10 m, còn giữa các cây trên hàng 6-8 m

Khi trồng phải bỏ túi nilon và nên căt bớt lá để giảm bốc hơi nước. Hố trồng cần chuẩn bị trước 1 tháng. Dùng phân chuồng để bón lót 30-50 kg phân hoai mục trộn với 0,5 kg lân, 0,2-0,5 kg kali trộn đều với đất mặt. Đặt cây con chính giữa hố, phủ đất và nén đất xung quanh gốc chặt, lấp đất sao cho mặt bầu của cây ngang bằng với mặt đất, sau đó tưới nước giữ ẩm cho cây

35.3. THỜI VỤ

Thời vụ tốt nhất cho miền Bắc là vụ xuân tháng 2-3. Nên trồng xen các cây họ đậu, các loại rau để tận dụng đất và tăng thu nhập, có tác dụng che phủ đất và chống cỏ dại. 

35.4. CHĂM SÓC HỒNG XIÊM SAU KHI TRỒNG

a) Tưới và tiêu nước:

Khi cây còn nhỏ cần chú ý tưới đủ nước cho cây nhất là trong vùng có mùa khô hạn kéo dài. Nếu gần nguồn nước thì tưới cho cây, nếu khó khăn thì tìm cách che phủ gốc cây. Mùa mưa thì chú ý thoát nước vì nếu ngập nước sẽ làm giảm năng suất và phẩm chất quả. 

b) Bón phân:

Hồng xiêm ra quả quanh năm với tỷ lệ đậu quả cao, vì thế hồng xiêm có nhu cầu dinh dưỡng cao nên cần nhiều phân để bón. Bộ rễ hồng xiêm thường ăn nông vì trồng bằng cành chiết nên khi bón phân sao cho để cây sử dụng nguồn phân được tốt không ảnh hưởng đến bộ rễ

Bón lót:

Dùng phân chuồng để bón lót 30-50 kg phân hoai mục trộn với 0,5 kg lân, 0,2-0,5 kg kali trộn đều với đất mặt

Bón thúc:

Bảng 3. Lượng phân bón cho hồng xiêm

	Tuổi cây

(năm)
	Phân vô cơ
	Phân hữu cơ

	
	Kg/cây/lần(*)
	Số lần/năm
	Kg/cây/lần
	Số lần/năm

	1
	0,15
	6
	4
	2

	2
	0,30
	6
	10
	2

	3
	0,75
	4
	10
	2

	4
	1,5
	4
	10
	2

	5
	2,5
	4
	10
	2

	6
	3,0
	4
	10
	2

	>6
	3,5
	4
	10
	2

	(*) Năm đầu dùng phân theo tỷ lệ N:P:K là 15:15:15

từ năm thứ 3 dùng N:P:K:Mg là 12:12:17:2


Khi cây còn nhỏ chủ yếu tưới nước phân chuồng ngâm ủ pha loãng, nồng độ pha từ 1:10 đến 1:3-5 tùy theo độ lớn của cây. Bón vào trước các đợt ra lộc khoảng 15 ngày đến 1 tháng, cũng có thể bón phân urê nồng độ 1,0%. 

- Khi cây lớn đang nuôi quả cần nhiều dinh dưỡng nhất là ở độ tuổi từ 10-15 năm là thời kỳ cây đang có năng suất cao. Bón 1,5 kg urê; 0,8 kg super lân; 0,4 kg kali. 

- Thời vụ bón: Bón trước các đợt lộc chính trong năm1-2 tháng, váo các tháng 4-5 và 9-10. Ngoài ra còn bón dặm cho cây vào sau lúc thu hoạch quả nhằm hồi phục cho cây và chuẩn bị cho các đợt lộc mới (hoa hồng xiêm nở sau khi đợt lộc mới ổn định, nở ở nách lá từ dưới lên trên). Cách tốt nhất là bón nông, dùng cuốc lật nhẹ lớp đất mặt sâu 5-10 cm xung quanh hình chiếu của tán cây, rắc đều phân sau đó phủ một lớp đất mỏng. Chú ý không bón vào lúc trời mưa, phân dễ bị rửa trôi, ít có hiệu quả. 

- Bón bùn ao. Theo kinh nghiệm của nhân dân, sau khi tát ao, lấy bùn lên phơi nỏ, cho xung quanh gốc trong phạm vi tán cây vừa có tác dụng dinh dưỡng, vừa cạp thêm đất cho bền gốc, tăng thêm khả năng chống đổ. 

- Cắt tỉa. Cây hồng xiêm có tán dày, cành lá phân bố đều nên không cần cắt tỉa nhiều. Nếu muốn tán thấp thì những năm đầu tiên nên tỉa bớt ngọn, cắt bỏ những cành mọc thấp, cành bị sâu bệnh và cụm cành mọc chen chúc trong tán để cho cây thoáng và đỡ tiêu hao dinh dưỡng vô ích. Khi hồng xiêm đã già, cho năng xuất thấp, quả nhỏ cần cưa bỏ cành già, cây sẽ mọc cành mới bổ sung đều cho tán sau 1-2 năm cây sẽ hồi phục và cho quả to trở lại. Việc cắt cành già nên làm ngay sau khi thu hoạch quả. 

35.5. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH

Hồng xiêm được xem là cây ăn quả ít sâu bệnh, nhưng để bảo đảm cho cây sinh trưởng tốt, ra hoa đậu quả được nhiều cần chú ý các loại sâu bệnh sau:

- Rệp hại hồng xiêm: Phòng trừ, nếu ít thì dùng tay bắt giết, nếu nhiều có thể sử dụng Supraci (0,2%), Sherpa (0,2%) để phun. 

- Ruồi hại quả : Thu nhặt quả bị hại trộn với vôi đem chôn. Dùng bẫy bả, dùng 1-2 giọt Methyleugenol (mêtiongiênol) + vài giọt Dipterex 5%, đĩa đặt bả đặt trên giá treo cách mặt đất khoảng 1 m trong tán cây nơi râm mát. Vườn 1 ha đặt 1-2 bả, bảy ngày thay bả một lần. 

- Ngài hại lá, hại hoa: Xuất hiện và gây hại quanh năm, nhưng hoạt động mạnh vào lúc hồng xiêm có cành non. Phòng trừ: dùng Sherpa (0,2%), Polytrin (0,2%), Sumicidin (0,2%) phun vào trước lúc hoa nở. 

- Bệnh đốm trên thân và cành lớn: Phòng trừ bằng cách dùng các loại thuốc gốc đồng (hỗn hợp Boocđô, oxit clorua đồng, Copper-zinc để phun hoặc có thể dùng vôi quét lên thân cây và các cành lớn để phòng ngừa. 


- Bệnh đốm lá cây gây hại trên lá và quả, phòng trừ bằng cách phun Copper-zinc 0,3% chế phẩm hay Mancozeb 0,25% chế phẩm.
